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Bài 1: Tìm từ ngữ có tác dụng nối trong đoạn trích sau, nói rõ từ ngữ này nối kết 

những nội dung gì với nhau. 

       Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn 

trước. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính 

trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một 

thái độ khoan hồng và nhân đạo. 

Hồ Chí Minh 

Bài 2: Mỗi từ ngữ in đậm dưới đây có tác dụng gì? 

a)         Chú Gà Trống Rừng có tiếng gáy rất hay, trong trẻo và vang xa. Cứ 

mỗi sáng, khi tiếng gáy của chú cất lên là mọi người biết đã đến giờ đi làm 

việc nên ai cũng thích nghe. Thế nhưng, ở trong rừng rậm có lão Hổ Vằn. 

Lão không thích nghe tiếng gáy của Gà Trống Rừng tí nào 

Truyện cổ tích Lào. 

b)         Một hôm, chim Gõ Kiến gõ cửa nhà Công- chị Công mải múa... Gõ cửa 

Chim Ri, Chim Ri chạy đi tìm Sáo Sậu. Cuối cùng, Chim Gõ Kiến đã đến 

nhà Gà. 

Vũ Tú Nam. 

Bài 3: Các câu dưới đây có chỗ dùng sai từ để nối. Em hãy chữa lại cho đúng: 

Chưa vào đến nhà, thằng Tuấn đã láu táu không ra lời: 

- Đi tắm, đi tắm đi. 

- Tắm à? Tôi thốt lên sung sướng. 

- Mau lên, bọn thằng Tân đi hết rồi. 

Vì tôi chợt nhớ ra: 

- Mẹ tớ không cho tớ đi. 

Bài 4: Gạch dưới các từ dùng để nối các câu trong đoạn văn sau: 
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         Bọn con trai thì cho là anh lính này nom rất oách. Lúc nào anh cũng mang 

một khẩu súng trước ngực. Mà là súng tiểu liên hẳn hoi nhé. Sau lưng anh ụ lên 

cái ba lô. Hai con mắt anh nhìn rất thẳng. Còn đôi chân thì bao giờ cũng đứng rất 

nghiêm như thể sắp đi duyệt binh. Giả dụ có ai hô “một, hai” chắc hẳn anh có thể 

đi đều bước lập tức. 

Theo Hải Hồ. 

Bài 5: Chọn từ thích hợp thay cho từ in đậm trong đoạn văn sau đây: 

         Trong miêu tả, người ta thường hay so sánh. So sánh thì vô cùng: Cậu ta mới 

chừng ấy tuổi mà trông như một cụ già. Đấy là so sánh người với người. Có khi so 

sánh người với con vật: Trông anh ta như một con gấu. Có trường hợp lấy nhỏ so 

với lớn: Con rệp to kềnh như một chiếc xe tăng. Ngược lại có thể lấy lớn so với bé: 

Trái đất như một giọt nước mắt giữa không trung. Tất cả chỉ nhằm một mục đích 

đó là làm sao cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn được người đọc. Tuy  nhiên, để 

so sánh hay thì cần phải quan sát. Từ đó mới nói ra được điều mình muốn tả. 

Theo Xu- khôm –lin- xki 

Bài 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để liên kết các câu sau: 

        Tại vương quốc nọ có một cô bé xinh xinh chừng năm, sáu tuổi. Bé xíu ......, 

.......... cô lại là một công chúa. ..............., công chúa ốm nặng. Nhà vua rất lo lắng. 

Ngài hứa tặng cô con gái bé nhỏ bất cứ thứ gì cô muốn, miễn là cô khỏi bệnh. 

Công chúa nói rằng cô sẽ khỏi ngay nếu có được mặt trăng. 

      Vua cho vời tất cả các vị đại thần, các nhà khoa học tới để bàn cách lấy mặt 

trăng cho cô bé. ..............ai nấy đều nói là đòi hỏi của công chúa là không thể thực 

hiện được. 

Dựa theo Phơ- bơ 

 


